
TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

Lê Hương Giang                         (6A3) - Huy chương Vàng  
Lê Hương Giang                         (6A3) - Huy chương Đồng 
Nguyễn Viết Hải Phong             (6A6) - Huy chương Bạc 
Đặng Bình Phương Lan            (7A3) - Huy chương Bạc 
Nguyễn Nhật Quang                  (6A2) - Huy chương  Đồng 
 Trương Vũ Minh Tâm               (6A6) - Huy chương Đồng
Lê Hoài Linh                             (6A6) - Huy chương Đồng
Nguyễn Đỗ Minh Anh               (7A1) - Huy chương Đồng 
Hồ Bảo Hân                              (6 A2) -  Giải khuyến khích 
Trân Phương Nga                      (6A5) -  Giải khuyến khích 
Hoàng Nguyễn Minh Tiến          (6A6)  -  Giải khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.



TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

1. Nguyễn Thành An                      (8A1) - Giải Vàng
2. Đặng Bình Hương Lan              (7A3) - Giải  Vàng
3. Nguyễn Anh Khoa                     (7A4) - Giải Vàng
4. Nguyễn Lưu Tuấn Hà                (8A2) - Giải Bạc
5. Đặng  Quốc Huy                        (7A1) - Giải Bạc
6. Bùi Phương Thảo                      (7A1) - Giải Bạc 
7. Phạm Vi Tú                              (7A1) - Giải Đồng
8. Trần Quang Phong                    (7A1) - Giải Đồng
9. Trần Thanh Huyền                    (7A1) - Giài Đồng 



TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

10. Nguyễn Nam Khánh                (7A1) - Giải Đồng
11. Hoàng Thảo Chi                       (7A1) - Giải  Đồng
12. Nguyễn Hồng Phúc                  (7A1) - Giải Đồng
13. Lê Anh Đức                            (7A1) - Giải Đồng
14. Phạm Minh Ngọc                     (7A1) - Giải Đồng
15. Đỗ Hà Anh                             (6A2) - Giải Đồng
16. Trần Hải Long                        (6A2) - Giải Đồng
17.. Lê Hoài Linh                          (6A6) - Giải Đồng 
18.Vũ Đại Nhân                           (8A3) - Giải Đồng



TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

1. Phạm Thanh Sang                     (8A10) - Giải Bạc
2. Phạm Việt Toàn                       (6A5) - Giải Bạc 
3. Hà Hoàng Nguyên                     (6A8) - Giải  Đồng 
4. Trần Gia Bảo                           (7A4) - Giải Đồng
5. Lê Hoài Linh                           (6A6) - Giải Khuyến khích 
6. Hoàng Tuấn Kiệt                      (6A6) - Giải Khuyến khích 
7. Phạm Ngọc Bích                      (6A6) - Giải Khuyến khích 
8. Mai Nhật Anh                        (6A6) - Giải Khuyến khích 



TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

9. Đào Quang Hào                    (6A6) - Giải Khuyến khích  

10. Nguyễn Minh Hải               (6A5) - Giải Khuyến khích 

11. Trương Vũ Minh Tâm           (6A2) - Giải Đồng

12. Lê Hương Giang                  (6A3) - Giải Đồng

13. Phạm Hà Anh                     (6A6) - Giải Đồng 



TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

Nguyễn Mai Hồng                     (8A1) - Huy chương Vàng 

Nguyễn Thị Thanh Mai             (6A5) - Huy chương Bạc

Trương Trúc Linh                     (6A6) - Huy chương Bạc

Phạm Việt Toàn                        (6A5) - Huy chương Đồng

Trần Phương Nga                      (6A6) - Giải Khuyến khích

1.

2.

3.

4.

5.



TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

Đặng Bình Phương Lan             (7A3) - Huy chương Vàng 
Nguyễn Viết Hải Phong              (6A6) - Huy chương Vàng
Nguyễn Nhật Quang                  (6A2) - Huy chương Bạc
Đào Quang Hào                        (6A6) - Huy chương Bạc
Trần Phương Nga                      (6A6) - Huy chương Bạc
Hoàng Nguyễn Minh Tiến          (6A6) - Huy chương Bạc 
Lê Hoài Linh                             (6A6) - Huy chương Đồng
Nguyễn Đỗ Minh Anh               (7A1) - Huy chương Đồng
Hồ Bảo Hân                              (6A2) - Huy chương Đồng
Phạm Việt Toàn                        (6A5) -  Giải khuyến khích 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.



Nhữ Thị Thanh Huyền        (9A1)  - Giải Nhì - Môn Lịch sử
 Nguyễn Ngọc Trung           (9A3)  -Giả Ba    - Môn Vật Lí
Nguyễn Ngọc Quang Minh  (9A1) - Khuyến khích - Môn Hóa

1.
2.
3.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN



TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

Phạm Khánh Đăng          (9A5)     -Khuyến khích
Bùi Hà Linh                    (9A5)    - Khuyến khích

1.
2.



Nguyễn Ngọc Qung Minh           (9A1)  - Giải Nhì 

Lưu Gia Huy                            (9A1)  - Giải Nhì

 Phan Đức Dũng                       (9A7) - Khuyến khích  

 Đoàn Lê Gia Huy                     (9A1) - Khuyến khích

Thái Ngọc Linh                        (9A2) - Khuyến khích

Trịnh Như Ngọc                       (9A3) - Khuyến khích

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN  HÓA HỌC 



 Đặng Phan Phương Nhã         (9A1)  - Khuyến khích
Nguyễn Ngọc Yến Nhi             (9A1)  - Khuyến khích 
 Nguyễn Trần Ngọc Quyên        (9A1)  - Khuyến khích  
 Bùi Diệu Thảo                       (9A1)  - Khuyến khích
Vũ Hà Linh                           (9A1)  - Khuyến khích
Trần Phương Thu                   (9A1)  - Khuyến khích
Nguyễn Thùy Dương                (9A1) - Khuyến khích
Nguyễn Thị Thanh Tâm           (9A1) - Khuyến khích
Nguyễn Quỳnh Chi                 (9A3) - Khuyến khích
Nguyễn Phạm Trang Linh       (9A3) - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN  NGỮ VĂN 



 Bùi Hà Linh                           (9A1)  - Giải Ba
Nguyễn Minh Châu                   (9A10) - Khuyến khích 
 Hoàng Phương Chi                   (9A2)  - Khuyến khích  

1.
2.
3.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN  GDCD 



 Vũ Trần Ánh Dương                 (9A1)  - Khuyến khích
Đỗ Gia Nam                             (9A10)  - Khuyến khích 
Chu Anh Thư                           (9A2)  - Khuyến khích  

1.
2.

3.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN  ĐỊA 



 Nhữ Thị Thanh Huyền              (9A1)  - Giải Nhì
Trịnh Thành Long                    (9A2)  - Giải Ba 
Phạm Hoàng Anh                     (9A1)  - Giải Ba 

1.
2.

3.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN  LỊCH SỬ 



Phạm Phương Khánh Linh          (9A2)  - Giải Nhì
Nguyễn Thị Phượng                    (9A7)  - Giải Ba 

1.
2.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN  SINH HỌC  



Nguyễn Đức Khang                    (9A3)  - Khuyến khích
Nguễn Quang Hải                      (9A4)  - Khuyến khích
Nguyễn Quang Minh                  (9A4) - Khuyến khích 
Đỗ Đức Dương                          (9A4) - Khuyến khích  

1.
2.
3.
4.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN  TOÁN   



Nguyễn Ngọc Trung                     (9A3)  - Giải Nhất
 Quán Trúc Quỳnh                      (9A3)  - Khuyến khích

1.
2.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN VẬT LÍ 



Nguyễn Khánh Ly                         (9A5)  - Khuyến khích
 Phạm Hiền Anh Thư                    (9A3)  - Khuyến khích

1.
2.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN  TIẾNG ANH



Nguyễn Ngọc QUang Minh           (9A1)  - Giải Ba 
 Nguyễn Ngọc Trung                     (9A3)  -  Giả Ba
Phùng Đức Khánh                        (9A1) - Giải Ba
Quán Trúc Quỳnh                        (9A3) - Khuyến khích
Hoàng Đức Hạnh                         (9A5) - Khuyến khích
Lưu Gia Huy                               (9A1) -  Khuyến khích
Trịnh Như Ngoc                           (9A3) - Khuyến khích
Trần Thu Thảo                            (9A3) - Khuyến khích
 Phạm Việt Anh                          (9A5) - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

CÁC MÔN KHOA HỌC 



10. Thái Ngọc Linh                      (9A2) - Khuyến khích
11. Đoàn Lê Gia Huy                    (9A1) - Khuyến khích
12. Đới Thành Đạt                       (9A2) - Khuyến khích
13. Trịnh Thành Long                  (9A2) - Khuyến khích
14. Lê  Vân Huyền My                 (9A3) - Khuyến khích
15. Hoàng Thanh Phong               (9A4) - Khuyến khích
16. Hoàng Linh Chi                    (9A2) - Khuyến khích
17. Lương Nhật Anh                    (9A3) - Khuyến khích
18. Nguyễn Nhật Minh                (9A1) - Khuyến khích

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

CÁC MÔN KHOA HỌC 



Nguyễn Lưu Tuấn Hà               (8A2)        - Nhì
Phạm Thanh Sang                  (8A10)       - Nhì 
Nguyễn Khánh Huy                 (6A2)        - Khuyến khích
Trần Quang Phong                  (7A1)         - Khuyến khích
Đặng Bình Hương Lan            (7A3)         - Khuyến khích
 Lưu Quang Phúc                   (7A3)         - Khuyến khích
Nguyễn Anh Khoa                  (7A4)          - Khuyến khích
Phạm Đăng Tuấn                   (7A6)         - Khuyến khích
Nguyễn Thị Mai Hồng            (8A1)          - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN TOÁN



Trần Bảo Long                  (6A6)                - Nhất

Nguyễn Đức Hiếu                (6A2)               - Nhất

Nguyễn Nhật Quang           (6A2)               - Nhất

Nguyễn Ngọc Ánh               (6A3)               - Nhất

Nguyễn Minh Khôi              (6A5)               - Nhì

Uông Huy Vinh                  (6A2)               - Ba

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN TIN HỌC



Tạ Anh Thư                           (6A5)      - Ba
Nguyễn Phương Vy                  (6A3)      - Khuyến khích
Lương Hà Anh                       (6A5)      - Khuyến khích
Vũ Phương Uyên                    (6A8)      - Khuyến khích
Phạm Minh Ngọc                   (7A1)      - Khuyến khích
Nguyễn Bảo Vy                      (7A4)     - Khuyến khích
Hoàng Đỗ Thanh Hương         (8A6)     -Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN NGỮ VĂN



Nguyễn Hoàng Phương Như    (8A2)   - Khuyến khích
Cao Thu Hằng                      (8A2)    - Khuyến khích
Phạm Xuân Mai                  (8A6)    - Khuyến khích
Nguyễn Thảo Ngân               (8A1)    - Khuyến khích
Bùi Nhật Ánh                      (8A2)   - Khuyến khích
Nguyễn Anh Khoa                (8A2)    - Khuyến khích
Phan Thị Minh Tâm             (8A5)    - Khuyến khích 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN NGỮ VĂN



Phạm Tùng Dương             (6A5)           - Ba
Trần Minh Ngọc                (6A3)           - Ba
Vũ Hoàng Trâm Anh         (6A2)           - Khuyến khích
Lê Đức Dương                   (6A3)           - Khuyến khích
Trương Vũ Minh Tâm         (6A2)          - Khuyến khích
Hồ Bảo Hân                      (6A2)          - Khuyến khích
Phạm Thanh Lâm              (6A3)          - Khuyến khích    

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN TIẾNG ANH



 Nguyễn Khánh An           (7A1)              - Ba
Trần Thị Vân Anh           (7A2)             - Ba
Vũ Ngân Giang                (6A3)             - Khuyến khích
Nguyễn Tâm Thức             (6A1)             - Khuyến khích 
Trần Thiên Thủy               (7A6)            - Khuyến khích
Nguyễn Minh Khôi             (7A1)             - Khuyến khích
Bùi Phương Thảo               (7A1)             - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN TIẾNG ANH



Đinh Hải Anh                          (7A1)            - Khuyến khích
Đoàn Duy Anh                         (7A1)            - Khuyến khích 
Phan Quốc Anh                       (7A2)            - Khuyến khích
Nguyễn Trương Hoàng Hưng        (7A2)           - Khuyến khích
Vũ Đình Quang Lâm                 (7A1)            - Khuyến khích
Phạm Vi Tú                              (7A1)            - Khuyến khích
Trần Giang Băng                       (7A1)             - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN TIẾNG ANH



Đinh Hải Anh                         (7A1)        - Khuyến khích
Đoàn Duy Anh                        (7A1)        - Khuyến khích 
Phan Quốc Anh                       (7A2)       - Khuyến khích
Nguyễn Trương Hoàng Hưng       (7A2)       - Khuyến khích
Vũ Đình Quang Lâm                (7A1)       - Khuyến khích
Phạm Vi Tú                             (7A1)        - Khuyến khích
Trần Giang Băng                      (7A1)       - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN TIẾNG ANH



Phạm Lê Minh                (8A2)           - Nhì                    
Đặng Hồng Anh               (8A1)           - Ba
Phạm Thị Lan Anh          (8A3)           - Ba
Lê Minh Khánh               (8A1)           - Ba
Nguyễn Đức Minh Vũ       (8A3)           -  Ba
Nguyễn Thị Mỹ Tâm         (8A2)           - Khuyến khích
Nguyễn Vũ Tiến Dũng       (8A6)           - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN TIẾNG ANH



Nguyễn Hoàng Anh           (8A3)               - Khuyến khích              
Đoàn Mạnh Quân            (8A3)               - Khuyến khích
Đỗ Trung Anh                 (8A1)                - Khuyến khích
Trần Thanh Tùng            (8A4)               - Khuyến khích
Hoàng Thái Vân              (8A3)               -  Khuyến khích
Phan Trà Anh                 (8A3)               - Khuyến khích
Tạ Quang Thắng             (8A1)                - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN TIẾNG ANH



Nguyễn Minh Anh       (8A1)                   - Khuyến khích              

Lương Gia Hưng          (8A6)                  - Khuyến khích

1.

2.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN TIẾNG ANH



Nguyễn Minh Đức               (8A1)         - Ba

Phùng Nguyễn Sơn             (7A4)         - Khuyến khích

Hoàng Gia Huy                  (8A1)          - Khuyến khích

 Trương Minh Bảo              (8A1)         - Khuyến khích

1.

2.

3.

4.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN VẬT LÝ



Phạm Khánh Luận                  (8A1)        - Nhì

Nguyễn Hồng Phúc                  (8A6)        - Nhì

Trần Đăng Ninh                     (8A5)        - Nhì

 Phạm Ngô Đức Toàn              (8A6)         - Ba

Nguyễn Thành An                  (8A1)         - Ba

 Vũ Đức Thịnh                       (8A1)         - Khuyến khích 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN HÓA HỌC



Nguyễn Quang Minh         (8A3)                     - Khuyến khích

Phùng Thành Nam           (8A1)                      - Khuyến khích

Trần Minh Bảo                (8A6)                     - Khuyến khích 

 Đỗ Doãn An                   (8A3)                      - Khuyến khích

 Vũ Đại Nhân                  (8A3)                     - Khuyến khích

 Đỗ Hương Giang              (8A5)                      - Khuyến khích 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

MÔN HÓA HỌC



Lê Hà Bảo Nam                       (6A5) - Huy chương Vàng
Quán Khánh Ngọc                    (6A5) - Huy chương Bạc 
Huỳnh HUyền Diệu                   (6A1) - Huy chương Đồng
Nguyễn Viết Hải Phong             (6A6) - Huy chương Đồng
Phạm Tùng Dương                    (6A5) - Khuyến khích
Nguyễn Thị Thanh Mai             (6A5) - Khuyến khích
Hoàng Nguyễn Minh Tiến          (6A6) - Khuyến khích
Trần Thu Trang                       (6A2) - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

KHỐI 6 



9. Nguyễn Khánh Huy                     (6A2) - Khuyến khích
10. Phạm Việt Toàn                        (6A5) - Khuyến khích
11. Nguyễn Phan Thụy Kha              (6A5) - Khuyến khích
12. Vũ Thái Hoài Anh                     (6A5) - Khuyến khích
13. Uông Huy Vinh                         (6A2) - Khuyến khích
14. Đỗ Duy Hưng                            (6A8) - Khuyến khích
15. Nguyễn Đức Quang                    (6A5) - Khuyến khích
16. Hoàng Đào Việt Hoa                  (6A5) - Khuyến khích

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

KHỐI 6 



TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

KHỐI 7 

Nguyễn Anh Khoa               (7A4) - Huy chương Vàng

Nguyễn Mai Hương              (7A3) - Huy chương Bạc

Trần Quang Phong              (7A1) - Huy chương Bạc

Đặng Quốc Huy                   (7A1) - Huy chương Bạc

Đặng Bình Hương Lan         (7A3) - Huy chương Bạc

Đỗ Quỳnh Trang                 (7A1) - Huy chương Đồng

Nguyễn Đức Anh                 (7A3) - Huy chương Đồng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN VĂN ĐIỂN

KHỐI 7 

8. Hoàng Ngọc Long                    (7A3) - Khuyến khích

9. Lưu Quang Phúc                     (7A3) - Khuyến khích

10. Nguyễn Hồng Phúc                 (7A1) - Khuyến khích

11. Nguyễn Minh Khôi                  (7A1) - Khuyến khích
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KHỐI 8 

Phạm Thanh Sang                   (8A10) - Huy chương Bạc
Nguyễn Thị Mỹ Tâm                 (8A2) - Huy chương Bạc
Nguyễn Lưu Tuấn Hà                (8A2) - Huy chương Bạc
Nguyễn Thành Nam                 (8A5) - Huy chương Đồng
Nguyễn Thị Mai Hồng              (8A1) - Khuyến khích
Đặng Hiếu Nguyên                  (8A1) - Khuyến khích
Trương Vũ Nguyên                  (8A1) - Khuyến khích
 Vũ Đại Nhân                        (8A3) - Khuyến khích
Nguyễn Đức Anh                    (8A1) - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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KHỐI 9 

Trần Phương Đông                    (9A3) - Huy chương Đồng
Lê Đức Anh                             (9A3) - Huy chương Đồng
Nguyễn Phan Long                   (9A10) - Huy chương Đồng
Nguyễn Tiến Đạt                      (9A6) - Huy chương Đồng
Nguyễn Đức Khang                   (9A3) - Huy chương Đồng
Đỗ Đức Dương                         (9A4) - Khuyến khích
Nguyễn Quang Hải                   (9A4) - Khuyến khích
Ngô Vạn An                            (9A4) - Khuyến khích

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Nguyễn Đức Gia Phong              (8A2) - Giải Nhì
Trần Đăng Ninh                       (8A5) - Giải Ba
Lại Bình Minh                         (8A5) - Giải Ba

1.
2.
3.

 


